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1 000001 Trần Thái Bình Nam 15/9/1992 Bạc Liêu 8.75 5.00 54 CNTT

2 000002 Huỳnh Văn Đặng Nam 24/6/1995 Đồng Tháp Đạt Đạt Đạt
TOEIC 730

13/3/2017
KHMT

3 000003 Nguyễn Quang Đạt Nam 12/02/1993 Long An 5.00 5.00 68 CNTT

4 000004 Nguyễn Tiến Đình Nam 16/02/1994 Quảng Bình Đạt Đạt Đạt
TOEIC 505

24/3/2017
CNTT

5 000005 Đoàn Trí Dũng Nam 25/5/1984 TPHCM 5.50 5.00 Đạt
TOEIC 670

12/6/2017
CNTT

6 000006 Nguyễn Trương Ngọc Hải Nam 19/4/1988 Bình Định 5.00 5.75 55 CNTT

7 000007 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Nữ 01/01/1994 TPHCM 10.00 8.00 Đạt
TOEIC 450

21/9/2016
CNTT

8 000008 Nguyễn Minh Hảo Nam 20/5/1985 Kiên Giang 8.75 6.25 63 KHMT

9 000009 Đỗ Thị Thu Hiền Nữ 24/5/1995 Bình Dương Đạt Đạt Đạt
TOEIC 855

11/8/2016
CNTT

10 000010 Đỗ Hoàng Hiển Nam 16/10/1993 Kiên Giang 7.00 6.00 Đạt
TOEIC 570

11/9/2016
CNTT
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11 000011 Nguyễn Đặng Hiếu Nam 18/02/1994 Bến Tre 5.25 6.50 Đạt

ĐH CNTT 

69.50 đ

20-21/5/2017

CNTT

12 000012 Hoàng Văn Hiếu Nam 19/02/1995 Thanh Hoá 5.00 3.75 56 KHMT

13 000013 Bùi Văn Hồ Nam 12/5/1989 An Giang 9.50 5.00 55 CNTT

14 000014 Sử Đăng Hoài Nam 30/8/1977 Nha Trang 5.00 5.75 65 CNTT

15 000015 Nguyễn Phúc Hoàng Nam 28/3/1982 Phú Yên 7.75 3.50 58 KHMT

16 000016 Nguyễn Việt Hùng Nam 24/3/1994 Bình Định 9.25 7.50 Đạt
TOEIC 530

17/5/2017
CNTT

17 000017 Hoàng Đình Hùng Nam 07/02/1992 Nghệ An Vắng Vắng Đạt
TOEIC 695

21/9/2016
KHMT

18 000018 Trần Quốc Khánh Nam 28/8/1995 TPHCM Đạt Đạt Đạt
TOEIC 600

14/8/2017
KHMT

19 000019 Tăng Duy Khoa Nam 17/10/1994 Bình Thuận 5.50 8.00 Đạt
TOEIC 465

19/02/2017
KHMT

20 000020 Lê Anh Khoa Nam 19/02/1994 TPHCM 2.50 0.50 Đạt
TOEIC 595

20/11/2016
CNTT

21 000021 Trần Nguyễn Đăng Khôi Nam 30/11/1995 Nha Trang 9.75 6.25 Đạt
TOEIC 730

28/8/2016
KHMT

22 000022 Hà Lam Nam 31/3/1993 TPHCM 9.25 6.75 95 KHMT
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23 000023 Hoàng Thúc Lâm Nam 11/7/1993 Gia Lai 5.00 5.00 77 CNTT

24 000024 Huỳnh Lê Nhật Linh Nam 31/10/1984 TPHCM 6.00 3.00 Đạt
ĐHCNTT 72đ

15-16/10/2016
CNTT

25 000025 Nguyễn Tài Tấn Lộc Nam 05/02/1992 Cần Thơ 8.75 6.00 54 CNTT

26 000026 Nguyễn Hoàn Mỹ Nam 21/8/1988 TPHCM 6.50 6.50 Đạt
TOEIC 585

28/8/2017
KHMT

27 000027 Lê Nguyễn Sơn Nguyên Nam 13/9/1992 TPHCM 9.50 8.25 83 CNTT

28 000028 Trịnh Hoàng Nhân Nam 20/9/1988 Phú Yên 9.75 5.00 63 KHMT

29 000029 Trần Văn Phong Nam 14/11/1984 Tiền Giang 5.25 5.00 47 CNTT

30 000030 Phạm Linh Sơn Nam 03/8/1991 Quảng Ngãi Vắng Vắng Vắng KHMT

31 000031 Hồ Phương Thanh Tài Nam 22/6/1985 TPHCM 6.00 6.00 68 CNTT

32 000032 Vũ Đức Tâm Nam 29/5/1988 Kiên Giang Vắng Vắng Vắng CNTT

33 000033 Đặng Công Tâm Nam 27/4/1993 Đà Nẵng 7.75 7.50 Đạt
TOEIC 730

02/3/2017
CNTT

34 000034 Huỳnh Thanh Tân Nam 02/3/1984 Bến Tre 5.75 5.00 64 CNTT
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35 000035 Nguyễn Văn Tạo Nam 12/4/1983 Quảng Nam 5.00 5.50 Đạt

ĐH SP 

TPHCM, 4.0 đ 

(3/6) 

13/12/2016

CNTT

36 000036 Lê Duy Thành Nam 02/8/1992 Thanh Hoá 6.00 5.50 75 KHMT

37 000037 Dương Ngọc Thạch Thảo Nữ 28/9/1995 Bến Tre 6.00 5.25 77 CNTT

38 000038 Đặng Văn Thìn Nam 05/7/1995 Nghệ An Đạt Đạt Đạt
TOEIC 730

16/7/2017
KHMT

39 000039 Cao Thị Thương Nữ 09/5/1994 Quảng Trị 5.50 7.25 Đạt
TOEIC 600

25/3/2017
KHMT

40 000040 Nguyễn Chánh Tín Nam 17/8/1994 TPHCM 5.00 5.25 Đạt
TOEIC 760

01/9/2015
CNTT

41 000041 Hồ Thị Minh Trâm Nữ 10/10/1984 Bình Thuận 9.50 6.25 64 CNTT

42 000042 Trần Hồng Trang Nữ 22/5/1993 Khánh Hoà 6.00 7.75 70 CNTT

43 000043 Lê Gia Tự Nam 16/01/1990 Vĩnh Long 6.00 5.50 Đạt
TOEIC 595 

02/10/2015
CNTT

44 000044 Phan Bá Tùng Nam 12/9/1985 Bến Tre 6.75 5.00 54 CNTT

45 000045 Lê Thanh Tùng Nam 01/9/1987 Tiền Giang Vắng Vắng Vắng CNTT
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46 000046 Trần Quốc Việt Nam 20/02/1994 Quảng Nam 8.00 5.75 Đạt

ĐH Ngoại ngữ-

ĐH Huế

 bậc (3/6) 

03/6/2016

CNTT

47 000047 Nguyễn Thuỵ Vy Nữ 30/8/1995 TPHCM Đạt Đạt Đạt
TOEIC 880

13/11/2016
KHMT

48 000048 Huỳnh Triệu Vỹ Nam 20/3/1979 Bình Thuận 5.00 6.00 Đạt

ĐH SP TPHCM 

bậc (3/6) 

08/9/2017

CNTT

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Vũ Đức Lung

TP. Hồ Chí Minh, ngày   14   tháng   11   năm 2017

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH


